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Phụ lục I
(Đính kèm Công văn số 426/PGDĐT-NV ngày 26 tháng 6 năm 2021 
của Phòng GDĐT)
	UBND HUYỆN THÁP MƯỜI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TH THẠNH LỢI 1
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                  
                                                                            Thạnh Lợi, ngày 01 tháng 7 năm 2021

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA
 SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2021 - 2022
	Lớp 1:

	STT
	MÔN
	NHÓM TÁC GIẢ
	BỘ SÁCH
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Tiếng Việt Tập một
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên)

	CTST
	NXBGDVN

	
	Tiếng Việt Tập hai
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên)

	CTST
	NXBGDVN

	2
	Toán
	Nhóm tác giả Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên)

	CTST
	NXBGDVN

	3
	Đạo đức
	Nhóm tác giả Đinh Phương Duy (Tổng chủ biên)

	CTST
	NXBGDVN

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	Nhóm tác giả Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ biên)

	CTST
	NXBGDVN

	5
	Giáo dục Thể chất
	Nhóm tác giả Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên)

	CTST
	NXBGDVN

	6
	Âm nhạc
	Nhóm tác giả Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên kiêm chủ biên)
	CTST
	NXBGDVN

	7
	Mĩ thuật
	Nhóm tác giả Nguyễn Xuân Tiên (Tổng chủ biên)

	CTST
	NXBGDVN

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	Nhóm tác giả Vũ Quang Tuyên (Tổng chủ biên)
	CTST
	NXBGDVN

	9
	Tiếng Anh
	Nhóm tác giả Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên)

	CTST
	NXBGDVN






Lớp 2:

	STT
	MÔN
	NHÓM TÁC GIẢ
	BỘ SÁCH
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Tiếng Việt Tập một
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)
	CTST
	NXBGDVN

	
	Tiếng Việt Tập hai
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)
	CTST
	NXBGDVN

	2
	Toán
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên) 

	CTST
	NXBGDVN

	3
	Đạo đức
	Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh (Đồng Chủ biên)

	CTST
	NXBGDVN

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên)

	CTST
	NXBGDVN

	5
	Giáo dục Thể chất
	Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên)
	CTST
	NXBGDVN

	6
	Âm nhạc
	Hồ Ngọc Khải - Lê Anh Tuấn (Đồng Tổng Chủ biên)
	CTST
	NXBGDVN

	7
	Mĩ thuật
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (Đồng Tổng Chủ biên)
	CTST
	NXBGDVN

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng Chủ biên)

	CTST
	NXBGDVN

	9
	Tiếng Anh
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

	CTST
	NXBGDVN



	
	
	
	


Nơi nhận :							THỦ TRƯỞNG
- Phòng GDĐT (thay b/c);
- UBND xã (thay b/c);
- CMHS trường (t/h);
- GV, CMHS, HS (t/h);
- Lưu: VT
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